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**************************************************************************
[bookmark: _GoBack]Bài 13: Nghe và trả lời điện thoại 「Khách sạn」
**************************************************************************
1. お電話ありがとうございます。〇〇〇ホテルです。
Odenwa arigatougozaimasu. 〇〇〇hoteru desu.
Cảm ơn quý khách đã gọi đến cho chúng tôi. Khách sạn 〇〇〇 xin nghe ạ.

2. 予約をお願いしたいんですが。
Yoyaku wo onegaishitaindesuga.
Tôi muốn đặt phòng.

3. お日にちはいつからご希望でしょうか。
Ohinichiwa itsukara gokiboudeshouka.
Quý khách muốn đặt từ ngày nào ạ.

4. 何泊のご利用でしょうか。
Nanpaku no goriyoudeshouka.
Quý khách muốn đặt mấy đêm ạ?

5. お部屋のタイプはいかがなさいますか。
Oheya no taipu wa ikaganasaimasuka.
Bạn muốn sử dụng loại phòng nào ạ?

6. 申し訳ございません。15日は予約でいっぱいです。
Moushiwakegozaimasen. Juugonichi wa yoyakude ippaidesu.
Xin lỗi quý khách. Ngày 15, chỗ chúng tôi không còn phòng trống ạ.

7. 16日でしたら空いておりますが。
Juurokunichi deshitara aiteorimasuga.
Nếu là ngày 16 thì có phòng trống.




8. こちらのタイプですと、税込みで〇〇〇どんになります。
Kochira no taipudesuto, seikomide 〇〇〇don ninarimasu.
Nếu là loại phòng này thì giá sẽ là 〇〇〇 đồng.

9. では7月16日と17日、シングルの2泊でご予約を承りました。
Dewa shichigatsu juurokunichi to juushichinichi, shinguru no nihakude yoyaku wo uketamawarimashita.




















Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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